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TÓM TẮT

Mục tiêu nghiên cứu la tận dụng các nguồn vặt liệu hữu: cơ thai loại tư nỏng nghiệp va dịch vụ cành quan đô 
thị đế lam gia thé dinh dưỡng ung dụng cho mó hình vườn dưng trẽn cơ sơ kẽ thưa kêt qua nghiên cún sàn 
xuát phàn trộn (phân compòt) được tạo ra từ thăn chuối thai loại sau thu hoạch và biochar được tạo ra tư 
canh nhanh cày đỏ thị rong tia sau bào dưỡng. Đã nghiên cun san xuất giá thể dinh dưỡng từ 2 nguyên liệu 
tren, cung vơi đát tảng AB và XO' dừa. Kết quà nghiên cứu cho thấy: (i) loại gia thé được xác định phu họp để 
gieo ươm cây va trổng vươn đung cho 4 loai cáy: trail ba, true nhật mini, phất dụ la hẹp va phu qui 
(Epipr&ịìinum aureum, Dracaena surculosa, Pseuderantheniiun reticulatuni, Dracaena angusliíòlià) co các 
thành phán sau: đất tảng AB 30% + xơ dưa 20ìt + biochar 25% + phàn compổt 25%, Tý lệ sổng của cày gieo 
ươm ờ gia thể trẽn khá cao, từ 73,5% đến 98,Hí Cày sinh trường đống đẽu, khoe mạnh, đạt chi tiêu sinh 
trưởng vé chiều cao và số lá tốt nhất: (11) đã thièt ké được 02 mỏ hình vươn đung ốp tường có gán các thiết 
bị tưoi tự động với kích thước dai X cao X rộng la 1000 X 1000 X 30 mm. Sau 4 tuấn cấy ghep. tât cà các loai 
cây nghiên cun đã thể hiện khá năng thích nghi tót vơi mói trương sòng mới. Kết quá này mờ ra xu hướng 
tiếp cận mơi gán gũi hon đổi vói các hộ gia đình nơi đỏ thị khi ma không gian đẻ trổng cày bị hạn che.

Từ khoá: Phán trộn (phàn compỏt), gia thê dinh dưỡng. vật liệu hữu cơ. thai loại, sau thu hoạch, vườn dưng.

1. ĐAT VÀN ĐỀ
Giá thể la thư ma cây trồng có thể tựa vào, ham 

vao để sinh trường và phát triển. Giá thể đồng thoi 
cũng chưa đựng dinh dưỡng để rề cày có thể sử dụng 
cho suổt quá trinh sinh trưởng và phát triền. Gia thế 
dinh dưỡng hữu cơ là loại giá thể mà thành phần bao 
gổm các loại vật liệu hũư cơ (phế phụ phẩm trong 
nòng - làm nghiệp, chát thải hữu cơ sau bếp ăn, phân 
chuồng và phụ gia hữu cơ khác), được hình thành tư 
quá trinh lèn men chất thài hũư cơ thòng qua qua 
trinh chuyển hóa sinh học và ổn định các chất hữu 
cơ với sự tham gia của các vi sinh vật phân huy 
xenlulo, protein,... Sản phẩm cùa qua trinh nay la khi 
cacbonic, nước, nhiệt, chát mun ổn định, không 
mang theo mầm bệnh và các sản phẩm trung gian 
khac [1],

"Màng xanh đứng" hay “Vườn đúng” được hiểu 
là hệ thống tường thực vặt, bao gồm tất cà các vị trí 
cua ngòi nha hay vườn được thiết kế bời hệ thõng 
vườn đúng đi kèm thiết bị tưới nhò giọt tự động. 
“Mang xanh đung" ngày nay trờ thanh một dạng dịch 
vụ trồng trọt ở đõ thị góp phản đong gop cho mòi 
trương sinh thai bàng cách cung cáp 4 loại dịch vụ: 
thấm mỹ - sức khỏe - kinh tế va sinh thái [21. "Màng 
tương xanh” đem lại nhiều giá trị to lón về mặt môi 
sinh va giá trị bát động sán cua cóng trinh [3]. Cung 

Cấp các dịch vụ hệ sinh thái như điều tiết nhiệt độ va 
gió, giam thiểu hiệu ứng đao nhiệt đỏ thị [4], [5], cổ 
định các bon [6], [7], giảm tiếng ồn [8], giam ò 
nhiễm khỏng khí, thanh lọc bụi bần [9], lọc và giữ 
nước mưa [10], tâng cường thầm mỹ đố thị va phàn 
úưg tàm lý tích cực [11] va tạo ra nguồn thực phấm 
an toàn [12], [13].

Vật liệu để sàn xuất giá thể cho trồng vườn truyền 
thống thường không mấy khó khăn. Tuy nhiên, voi 
vươn đứng thi đày là một vấn đề quan trọng bời cáu 
trúc. thành phán và khói lượng giá thể có ánh hương 
rất lòn đến sinh trường cua cày [14], Mục đích cùa 
nghiên cứu này là thư nghiệm loại giá thể dinh dường 
được tạo ra từ các vật liệu hữu cơ thài loại sau thu 
hoạch cho cày trổng theo mỏ hình vườn đứng ờ đò thị 
nhăm đánh giá sự thích nghi cùa cây đối với loại giá 
thể; đồng thơi, cũng góp phần giải quyết một lượng 
lơn phụ phầm sau thu hoạch và sau báo dưỡng cánh 
quan trẽn địa bàn TP. Hồ Chí Minh; giải quyết được 
yêu cầu rất khăt khe cua cư dàn đõ thị vẻ nguồn giá 
thể dinh dưỡng đế phát triển mỏ hình vườn phố, vườn 
balcon, mái nhà,...ờ các khu đó thị.

2. NỘI DUNG VÀ PHUONG PHÁP NGHIÊN cúu
2.1. Nội dung nghiên cứu
- Đánh gia ảnh hường của giá thể dinh dưõng 

đến sinh trưởng của cây trầu ba ta tròng thuần loai.
- Đánh gia ảnh hường của giá thể dinh dưỡng 

đến sinh trường của cày trầu bà ta trồng trồng hỗn 
Trường Đại học Văn Lang
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loai với các loài phú qui, phất dụ lá hẹp và trúc nhật 
mini.

2.2. Phương pháp nghiên cứu
2.2.1. Thiết kê khung vườn đung
- Sử dụng phấn mềm photoshop 10.0 và Revit 4D- 

4D đế thiết kế mò hình vời kích thước dài X cao X 
|’ộng la 1000 mm X 1000 mm X 30 mm vói khung gỗ 
và vì nhựa trồng cây (Hình 1, 2 và 3).

Hình 1. Thiết kế mô hình vườn đứng
- Hoàn thiện quy trinh thiết kế - Lắp ráp khung

Hình 2. Quy trình lắp ráp khung vườn và thiết bị tưới

Hình 3. Quy trình lắp ráp khung vườn và thiết bị tưới
2.2.2. Bô trí thí nghiệm
Quy định chung: Giá thể dinh dưông được nhóm 

nghiên cứu sản xuát với thành phần như sau: Phân 
trộn (phân compỏt) được tạo ra tư thân chuối thải 
loại sau thu hoạch; biochar được làm từ cành nhánh 
cày đô thị rong tỉa sau báo dưỡng; xơ dừa được xử lý 
tanin trước khi đưa vào phối trộn.

Nghiên cứu gồm 5 nghiệm thức (NT):
- NT1: Đất 75% + compốt 25% (đói chứng 1); NT2: 

Xơ dừa 75% + compốt 25% (đối chứng 2); NT3: Đất 
tầng AB 50% + biochar 25% + compốt 25%; NT4; Đất 
tầng AB 30% + xơ dừa 20% + biochar 25% + compổt 

25%; NT5: Đất tảng AB 25% + xơ dưa 25% + biochar 
25% + compốt 25%.

Các nghiệm thức được thử nghiệm trên 6 loài 
cây thí nghiệm giai đoạn vườn ươm. Kết quả giá thể 
tốt nhất cùa thí nghiệm sẽ được chọn cho mô hình 
vườn đúng.

Các nghiệm thức được bố trí theo kiểu hoàn toàn 
ngảu nhiên (Complete randomized design, CRD). 3 
lần lặp lại, mỗi làn lặp có 30 đơn vị thi nghiệm.

- Chi tiêu theo dõi: tý lệ sóng, chiều cao cày, số 
cành/sô lá, độ đồng đều. sổ liệu thu thập 1 tuán/lần.

2.2.3. Phương pháp xử lý sò liệu
Sừ dụng phần mềm Excel để nhập sổ liệu, tính 

các đặc trưng mẫu và vẽ biểu đồ. Phần mềm 
Stagraphic 15.0 đế tính toán trắc nghiệm chuyên sâu.

3. KÉT QUÀ NGHIÊN cuu VÀ THÁO LUAN
3.1. Anh hưởng của giá thể dinh dưỡng đến sinh 

trưởng của cây con trong vườn ươm
3.1.1. Anh hường của giá thề dinh dưỡng đèn tỳ 

lệ sòng của cây
Sau 30 ngáy theo dõi tỷ lệ sống sót của 6 loài cày 

gieo ươm, kết quả kiểm tra trắc nghiệm t vói mức ý 
nghĩa nhô hon nhiều so với 0,01 ở bảng 1 cho thấy cả 
4 loài đạt tỷ lệ sống trên 50% ở tát cả các nghiệm 
thức. Trong đó có 2 loài cúng cho tỷ lệ sóng đạt khá 
cao: phú quí và tráu bà ta, đạt tỷ lệ sống tù' 75,5% - 
98,5%. Tỷ lệ sóng thấp nhát là phất dụ la hẹp, từ 53,5 
- 83,5%.

Trong 5 nghiệm thức thi nghiệm thức 3, 4 và 5 
(NT3, NT4 và NT5) cho tỷ lệ sống cao nhất ở tất cả 
các loài; tỷ lệ sống cao hon nhất ở NT4 - cao hơn và 
khác biệt rất có ý nghĩa thống kê ờ mức 1% so với tất 
cả các nghiệm thức còn lại.
Bảng 1. Ảnh hưởng của giá thể dinh dưỡng đến tỷ lệ 
sống của cây con trong bầu sau 30 ngày theo dõi tại

vườn ươm

Tên loài
Số lượng 
bầu giong 
(báu/NT)

Tỷ lệ sống (%)
TT

NT1 NT2 NT3 NT4 NT5

1 Trầu bà ta 90 78,5 79,0 90,5 98,5 85,5
2 Phú qui 90 75,5 77,5 80,0 96,5 90,5

3 Trúc nhật 
mini

90 65,5 67,5 70,5 73,5 77,0

4 Phất dụ lá 
hẹp

90 53,5 50,5 79,5 83,5 80,5

Kết quả trác nghiêm t = 5,850 ứng với p = 0,000

3.1.2. Anh hưởng của giá thể dinh dưỡng đến 
chiều cao của cày gieo ươm
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Kết qua ờ bang 2 cho thấy chiều cao tiling binh 
sau 60 ngay thi nghiệm co biếu hiện như sau: ca 4 
loai cây nghiên cún đéu cho sinh trường chiêu cao 
khác biệt co ý nghĩa thống kè ờ tất cà các nghiêm 
thức thi nghiệm voi mức ý nghĩa 1%, Có thế noi sự 
khác biệt nay la do ảnh hưòng cua loại gia thế dinh 
dưỡng. Kết quà nghiên cưu cũng chi ra, nghiệm thức 
NT4 va NT5 cho kết qua tốt nhát về sinh trường 
chiêu cao cua các loai cây nghiên cun.

Bảng 2. Kết quả ANOVA và trắc nghiệm LSD ảnh 
hưởng của giá thể dinh dưỡng tới chiều cao các loài

cây gieo ưom (từ 26/01/2021 - 26/3/2021)
Loai cày Nghiệm 

thưc
Số 

mầu
Htb, 
cm

_____

Nhom 
thuãn 
nhát

1 
ratio

p- 
Value

.____

NT1 90 20,3 .V
Iran ba ta NT2 90 20,5 A 7,44 O.OOOỚ

NT5 90 24,4 X 1

NT3 90 24,8 X
NT4 90 26,5 X
NT2 90 19.5 X ___J

Phu quy NTT 90 19,8 X 6,97 0.0001,
NT5 90 20,5 X 1■

NT3 90 22,0 X
NT4 90 23,5 A

Ị “I

NTT 90 18,2 .V
Trúc nhật 
mini

NT2 90 18,3 A 7,47 0,0000\
1 

L-
Ị NT3 90 19,4 A L J

NT5 90 22,8 A' _____ .
NT4 90 23,5 -V _
NT1 90 20,5 A

Phất dụ la 
hẹp

NT2 90 20,5 A 2,44 0,0000

NT3 90 23,3 A'
NT5 90 24,7 A

1 NT4 90 26,9 X 1

3.1.3. Anh hường cùa gia thế dinh dưỡng dẽn sò 
lá/thàn cua cày gieo ưoni

Kết qua phàn tích thông ké ờ bảng 3 cho thày: 
loai phu qui có số lá giĩra các nghiệm thức chênh 
lệch không đáng kể, sự khác biệt không có ý nghĩa 
thỏng kế. Tất cả các loai còn lại đéu có sự khác biệt 
có ý nghĩa thống kẽ giữa các nghiệm thức vé chi tiêu 
số la. Trong đo, nghiệm thức 4 va 5 được đánh gia la 
có kha năng sinh trường vé số la tdt nhát ờ các loai 
cày nghiên cưu va khác biệt rất co y nghĩa so voi cac 
nghiệm thức con lại (Bàng 3).

Vé mạt hình thái: lá cua các loài cày ờ nghiệm 
thức 3, 4 và 5 nhìn đồng đều, có màu xanh sáng khỏe 
mạnh hon so với nghiệm thức 1 và 2 (Hình 4).

Bảng 3. Kết quả ANOVA và trắc nghiệm LSD ảnh
hưởng của giá thể dinh dương tới số lá trên thân các 

loài cây gieo ươm (từ 26/01/2021 - 26/3/2021)
! T ■ A- 7. • !Loai 

cay
Nghiệm 

thức
Sổ 

mẫu
Htb, 
cm

Nhom 
thuàn 
nhất

F- 
ratio

p- 
Value

NT1 90 10,5 A
Trầu ba 

ta
NT2 90 10,5 A' 7,44 0,0000

-I
NT3 90 13,0 A
NT5 90 14,5 A'
NT4 90 16,0 A
NT2 90 3,5 X

Phu 
quý

NT1 90 4,0 A 
______

3,57 0,3601

NT5 90 4,0 A
NT4 90 5T A'
NT3 90 5'0 A
NT1 90 K5 X

Trúc 
nhật

NT2 90 8,5 A 3,98 0,0000 
_____

NT3 90 9,0 A
NT5 90 11.5 X■ ■ NT4 90 12,0 A
NT1 90 9.0 X

Phât dụ 
la hẹp

NT2 90 9,0 X 5,95 0,0000

NT3 90 12,5 X
NT5 90 14,5 X
NT4 90 16,5 X

Hình 4. Cây thí nghiệm sau 60 ngày gieo ươm
Qua nghiên cứu anh hường cùa giá thể dinh 

dưỡng đén sinh trường va ty lệ sống cua cây giống 
trong vưon ươm, đã xác định được 2 nghiệm thức gia 
thể dinh dưỡng được đanh giá là tốt hơn ờ thí nghiệm 
nay. Tuy nhiên, sau khi xem xét giá thanh cùa 
nguyên liệu đầu vao cung vói khá nãng đáp úng nhu 
càu dinh dương cho cày các loai cây nghiên cún, đã 
chọn NT4 (đất tàng AB 30% + xơ dưa 20% + biochar 
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25% + phân compốt 25%) đế đưa vào thí nghiệp tiếp 
theo.

3.2. Mô hình vườn đứng và cấy ghép cây hoàn 
thiện

3.2.1. Bàn vẽ phối cành
Hinh 5 thể hiện 2 mó hình vườn thi nghiệm, kích 

thước 1,0 X 1,0 m; gồm mó hình trỏng thuần loài la 
qày trâu bà ta (Hình 5a) và mò hình trỏng hỗn loài 
với các loài phủ qui, phãt dụ lá hẹp và trúc nhật mini 
(Hình 5b).

Hình 5. Bản vẽ phối cảnh mô hình vườn đứng 
(a: trầu bà ta thuần loại và b: trâu bà ta trồng hỗn

loài voi: phu qui, phắt dụ lá hẹp và trúc nhật mini) 
. 3.2.2. Cây ghép cày

Hình 6. Vườn đứng sau cấy ghép 4 tuần
- Loại giá thể: đất tầng AB 30% + xơ dưa 20% + 

biochar 25% + phân compốt 25% (kết quả tốt nhất cua 
thí nghiệm 1).

- Nhóm cây trồng: trầu bà ta, phú quí, trúc nhật 
mini và vàng bạc.

- Quy trinh cấy cây lẽn vườn đúng:
- > Cấy cây từ trên xuống dưới hoặc từ trong ra 

ngoài'nhăm trách việc gày tổn hại đến cây cấy sau.
- > Cày giổng được lấy nhẹ nhàng ra khỏi túi bầu, 

dung dao hoặc kéo sác gọt gọn gàng phẩn bầu cày 
đám báo đật vưa vào vị tri trồng trên khung đung. 
Dùng tay nén nhẹ gốc cây để đam bảo rễ cây bám 

chặt vào giá thế: bổ sung giá thể cho đầy lỗ trồng để 
đảm bào bé mặt gốc trồng cây cách miệng lồ 1,0 - 
1,5 cm.

- > Cảy cấy xong được tưới phun sương nhẹ đế 
giữ ấm và cố định cây. Sau đó hoàn thiện việc vận 
hanh thiết bị tưới tự động và gắn thiết bị đo ấm.

Kết quả sau 4 tuần cấy ghép, tất cả các cãy thi 
nghiệm đều khỏe mạnh, xanh tót, tỳ lệ sống đạt 100% 
(Hình 6).

4. KÉT LUAN VÀ KIÊN NGHỊ
4.1. Kết luận
- Ix»ại giá thể được chọn phu họp để gieo ươm 

cày va trồng vườn đung vói thanh phần: đát táng AB 
30% + xơ dừa 20% + biochar 25% + phàn compốt 25%. 
Trẽn giá thề dinh dưỡng nay đã gieo ưom cho 4 loài 
cây trầu ba, trúc nhặt mini, phát dụ lá hẹp, phú qui va 
có ty lệ sống khá cao, từ 73,5% đến 98,5%. Cây sinh 
trường đồng đều, khóe mạnh, đạt chì tiêu sinh 
trường về chiều cao và số lá tốt nhất.

- Đã thiết kế được 02 mó hình vườn đúng ốp 
tường có gắn các thiết bị tưới tự động với kích thước 
dài X cao X rộng là 1000 mm X 1000 mm X 30 mm. 
Sau 4 tuần cấy ghép, tất cả các loài cày: trầu bà, trúc 
nhặt mini, phất dụ lá hẹp và phú qui đã thể hiện khả 
năng thích nghi tót với môi trường sổng mới, cày 
khỏe mạnh, xanh tốt, đạt tỳ lệ sống 100%. Kết quà 
này mờ ra xu hướng tiếp cận mới gần gùi hơn đói với 
các hộ gia đinh nơi đỏ thị khi mà không gian để 
trồng cày bị hạn chế.

4.2. Kiến nghị
Đề tài mới dung lại ở mô hình vưon đúng kích 

thước nhỏ với số loài cây hạn chế. cần tiếp tục 
nghiên cứu phát triển qui mô về kích thước vườn và 
đa dạng loài (cây hoa kiểng, cây rau, cây thuốc,...) 
nhằm đáp úng nhu cầu ngày càng cao vế vươn đung 
đô thị.
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ASSESSMENT OF THE EFFECT OF NUTRITIONAL GROWING MEDIUM ON THE GROWTH 
OF PLANT ON THE VERTICAL GARDEN

Vu Thi Quyen, Pham The Kien, Nguyen Vu Ngoc Anh 
Summary

With the goal of taking advantage of waste organic materials from agriculture and urban landscape services 
to make nutritional growing medium for vertical garden models; this study inherits the research results on 
the production of compost made from banana stem after harvesting; biochar was created from the post­
maintenance pruned urban twigs of the research team to serve as a research nutritional growing medium 
from compost, biochar, soil and coir. The results recorded: (i) the kind of growing medium was determined 
suitable for seedling at the nursery and plant at vertical garden that applying for the 4 species (Epipremnum 
aureum, Dracaena surculosa, Pseuderanthemum reticulatum and Dracaena angustifolia) containing 
composition: soil 30% + coir 208 + biochar 25%i + compost 25%. The survival rate of seedlings was 73.5% to 
98.5% when applying the nutrient medium above. The seedlings were healthy, achieve the best growth 
target in terms of height and number of leaves; (li) two wall-mounted vertical garden models have been 
designed with applying automatic irrigation equipment installed with the dimensions of length X height X 
width of 1000 X 1000 X 30 mm. After 4 weeks of transplanting, all studied plants showed good adaptability to 
the new habitat. This result opens up a new approach closer to urban households whom living at the space 
to plant trees is limited.
Keywords: Compost, nutritional growing medium, organic materials, waste, post-harvest, vertical garden.
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